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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về 

khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 

của Bộ Công Thương; 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, năm 2019; 

Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành 

lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 

2019; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu năm 2019 tại Văn bản số 02/HĐBC-TGV ngày 15/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 32 (Ba mươi hai) sản 

phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị 

1. Sở Công Thương 

- Trích từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2019 tặng thưởng 

cho các đơn vị có sản phẩm đạt giải mỗi sản phẩm/bộ sản phẩm 5.000.000 (năm 

triệu đồng) và tham mưu tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu đúng quy định hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề án khuyến công xây 

dựng tem, nhãn, logo cho các sản phẩm/bộ sản phẩm đã được công nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. 



2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh: Xây dựng kế hoạch, lộ 

trình cụ thể, gắn với các chính sách hiện hành để hỗ trợ các sản phẩm công 

nghiệp nông thôn mới tham gia Chương trình OCOP của Tỉnh; nâng hạng đối 

với các sản phẩm đã tham gia chương trình OCOP.  

3. Các Sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ các chính sách hiện hành, 

thực hiện hỗ trợ đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được 

công nhận các cấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Văn 

phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các đơn vị có tên trên và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;  

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh; 

- Các đ/c thành viên HĐ Bình chọn; 

- Các đ/c thành viên Ban Giám khảo; 

- Các Phó VP/UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - tin học; 

- Lưu: VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần  Tiến  Hưng 



DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CẤP TỈNH, NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 3415 /QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh) 

 

 

TT  TÊN SẢN PHẨM TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

I Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 05 sản phẩm 

1 Bộ sản phẩm: Đũa tre, xiên tre HTX Trung Toàn 
xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
2 Bàn ghế xa lông cao cấp 

DNTN Hoàng Lê Bình 
Cụm Công nghiệp Thái Yên, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 3 Giường nằm 

4 Gỗ ván sàn Công ty TNHH Xuân Lâm 
Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

5 
Bộ sản phẩm: Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế 

học sinh cấp 1 
Công ty CP An Hồng 

Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

II Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 18 sản phẩm 

1 Kẹo cu đơ Thanh Hạnh CSSX kẹo cu đơ Thanh Hạnh 
Số222, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2 Kẹo cu đơ Phong Nga CSSX kẹo cu đơ Phong Nga 
xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

3 Bánh đa nem Thuận Kỷ HTX bánh đa nem Thuận Kỷ 
Khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

4 Dầu lạc Hoà Thống Công ty TNHH Thống Tuấn 
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

5 Dầu lạc Thắm An Công ty TNHH Thắm An 
xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

6 Nem chua Ý Bình Cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình 
TDP 7, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

7 Giò me Tiến giáp 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

giáp 

TDP 16, TT Hương Khê, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 



8 Nước mắm Luận Nghiệp 
HTX thu mua và chế biến thủy 

hải sản Chiến Thắng 
xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

9 Nước mắm Phú Khương 
HTX thu mua và chế biến thuỷ 

hải sản Phú Khương 
xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

10 Bột canh An Việt 
Công ty CP chế biến muối và 

nông sản miền Trung 

số 73, đường Phan Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

11 Chè Tây Sơn Xí nghiệp chè Tây Sơn 
xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

12 Nước mắm Lạch Kèn HTX Thiên Phú 
xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 
13 Bánh bông lan cuộn Oneroll 

HTX Tân Tiến Phát 
Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 14 Bánh quy Limorte 
15 Bánh bông lan  Cơ sở Tâm Anh Bakery xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

16 Trầm hương mỹ nghệ 
HTX hương trầm, vòng trầm 

TM&DV Thành Vinh 

xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
17 Viên ngậm thông phế Hadiphar 

Công ty CP Dược Hà Tĩnh 
Số 167, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 18 Oresol pluz 

III Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 03 sản phẩm 

1 Máng Inox cho heo thịt Công ty TNHH Hùng Đồng 
Cụm Công nghiệp Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
2 Cột gang trang trí 

Công ty TNHH Núi Hồng 

Cụm Công nghiệp Trung Lương, phường 

Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh.  
3 Cánh bơm xoắn ly tâm các loại 

IV Nhóm sản phẩm khác: 06 sản phẩm 
1 Sirnakarang 

Công ty CP Dược Hà Tĩnh 
Số 167, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 2 Sắc phụ hương 

3 
Cám gà thịt M42 (từ 22 ngày tuổi đến xuất 

chuồng) 

Công ty CP thức ăn chăn nuôi 

Thiên Lộc 

Cụm Công nghiệp Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
4 Gạch không nung siêu nhẹ Hộ kinh doanh Nguyễn Công Cụm Công nghiệp Trung Lương, phường 



Kiên Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh.  

5 
Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ 

Châu Âu Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Trần Châu 

Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm 

Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
6 

Bộ sản phẩm ngói màu cao cấp NAKANO 

công nghệ Nhật Bản 
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